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I. Nội dung ôn tập
1. Bài 3
1. Đầu thời Nguyễn (1802-1884): Chính trị (Thăng Long thành thủ phủ Bắc Thành, xây thành kiểu Vauban, lập tỉnh Hà Nội 1831). Kinh tế (nông nghiệp ở phía Tây/Nam, thủ công-thương mại ở phía Đông/Đông Nam, 36 phố phường). Văn hóa (Quốc Tử Giám chuyển vào Huế, xây Khuê Văn Các, danh nhân văn hóa). 
2. Cuối XIX - đầu XX (Pháp thuộc): Thành lập thành phố Hà Nội (1888), trở thành thủ phủ Đông Dương. Thay đổi về bộ máy hành chính (Phủ Thống sứ, Toàn quyền), kinh tế (tư bản, độc quyền), văn hóa-giáo dục (ĐH Đông Dương, Viện Viễn Đông Bác cổ), hạ tầng (cầu Long Biên, đường sắt).
2. Bài 4: PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
1. Khái niệm: Phong tục, tập quán (Phân biệt). 
2. Các loại hình: Thể hiện qua chu kì đời sống (Cưới hỏi, tang ma, mừng thọ), chu kì sản xuất, chu kì mùa, chu kì lễ tiết (Tết Nguyên đán). 
3. Phong tục tiêu biểu: Cưới hỏi (6 lễ xưa, 3 lễ nay: chạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới). Tết Nguyên đán (chuẩn bị: sắm Tết, gói bánh chưng; ăn Tết: giao thừa, cúng gia tiên, xông đất, mừng tuổi). 
4. Ý nghĩa: Thể hiện bản sắc văn hóa, giúp phân biệt cộng đồng, cần được bảo tồn và phát huy.
3. Bài 5: CÁC LÀNG KHOA BẢNG Ở HÀ NỘI
1. Khái niệm & Hình thành: Khoa bảng là người đỗ đạt. Làng khoa bảng là làng có nhiều người đỗ đại khoa. Cơ sở hình thành (nhà nước coi trọng Nho giáo, vị trí địa lí gần kinh đô). 
2. Đặc điểm: Truyền thống hiếu học, có hệ thống thiết chế cộng đồng chặt chẽ, người đỗ đạt được tôn vinh, lệ khao vọng.
 3. Làng tiêu biểu (cần nhớ địa danh mới): Đông Ngạc (nay thuộc phường Đông Ngạc), Nguyệt Áng (nay thuộc xã Ngọc Hồi). Các làng khác: Tả Thanh Oai (nay thuộc xã Đại Thanh), Hạ/Thượng Yên Quyết (nay thuộc phường Yên Hòa), Phú Thị (nay thuộc xã Thuận An). 
4. Giá trị: Cung cấp nhân tài, đóng góp xây dựng đất nước, lưu giữ di sản văn hóa, phát triển du lịch.
II. CÁC DẠNG CÂU HỎI (100% trắc nghiệm khách quan)
1. Dưới thời Nguyễn, Thăng Long được đổi tên thành tỉnh lị của tỉnh Hà Nội vào năm nào?

A. 1802
B. 1831
C. 1858
D. 1902
2. 
3. Vào đầu thời Nguyễn, công trình kiến trúc nào ở Hà Nội được xây dựng lại theo kiểu Vauban?

A. Phủ Chúa Trịnh
B. Cột Cờ
C. Trấn thành Thăng Long
D. Đình Trấn Ba
4. 
5. Đầu thời Nguyễn, khu vực phía Đông và Đông Nam thành Hà Nội phát triển mạnh về hoạt động kinh tế nào?

A. Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp và thương mại
C. Khai thác mỏ
D. Chăn nuôi
6. 
7. Địa danh làng Láng (nơi nổi tiếng với nghề trồng cây gia vị) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Phường Láng
B. Xã Đại Thanh
C. Phường Định Công
D. Phường Ba Đình
8. 
9. Trong lĩnh vực văn hóa, công trình kiến trúc nào được xây dựng thêm vào Văn Miếu dưới thời Nguyễn (1802)?

A. Lầu Tinh Bắc
B. Điện Kính Thiên
C. Khuê Văn Các
D. Cửa Bắc
10. 
11. Tầng lớp tư sản người Việt nổi bật ở Hà Nội cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là ai?

A. Nguyễn Văn Siêu
B. Bạch Thái Bưởi
C. Cao Bá Quát
D. Ngô Thì Nhậm
12. 
13. Tên gọi phổ biến khác của chợ truyền thống ở Thăng Long – Hà Nội xưa là gì?

A. Kẻ Chợ
B. Kẻ Vẽ
C. Kẻ Nguyệt
D. Kẻ Mọc
14. 
15. Làng nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Bát Tràng
B. Phường Định Công
C. Xã Gia Lâm
D. Phường Yên Hòa
16. 
17. Khái niệm dùng để chỉ thói quen, tục lệ đã ăn sâu vào đời sống, mang tính bền vững và được lưu truyền qua các thế hệ là gì?

A. Tập quán
B. Lối sống
C. Phong tục
D. Nghi thức
18. 
19. Một phong tục tiêu biểu của người Hà Nội thể hiện qua chu kì đời sống là gì?

A. Gói bánh chưng
B. Lễ cưới hỏi
C. Hội làng
D. Hội thi
20. 
21. Trong phong tục cưới hỏi hiện đại của người Hà Nội, nghi lễ đầu tiên được thực hiện là gì?

A. Lễ ăn hỏi
B. Lễ chạm ngõ
C. Lễ cưới
D. Lễ lại mặt
22. 
23. Cỗ ngọt truyền thống trong mâm cỗ Tết Nguyên đán của người Hà Nội bao gồm những món nào?

A. Giò, nem, ninh, mọc, cá kho
B. Thịt đông, cá kho, chè kho
C. Chè kho, bánh bao, mứt gừng, quất, sen
D. Bánh chưng, gà luộc, mứt gừng.
24. 
25. Thuật ngữ nào dùng để chỉ những người đỗ đạt trong các khoa thi thời phong kiến?

A. Sĩ phu
B. Khoa bảng
C. Thư sinh
D. Nho gia
26. 
27. Một trong những động lực cơ bản giúp học trò Thăng Long gắng công học tập thành đạt là gì?

A. Ý chí thoát nghèo bằng việc học
B. Triều đình bắt buộc
C. Được miễn thuế
D. Để thi võ
28. 
29. Làng khoa bảng Đông Ngạc (Kẻ Vẽ) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Phường Yên Hòa
B. Xã Đại Thanh
C. Phường Đông Ngạc
D. Xã Ngọc Hồi
30. 
31. Danh nhân khoa bảng Phan Phu Tiên là người làng nào?

A. Làng Nguyệt Áng
B. Làng Tả Thanh Oai
C. Làng Đông Ngạc
D. Làng Phú Thị
32. 
33. Làng khoa bảng Nguyệt Áng (Kẻ Nguyệt) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Ngọc Hồi
B. Xã Đại Thanh
C. Xã Thuận An
D. Phường Tây Mỗ
34. 
35. Hai anh em Nguyễn Đình Trụ và Nguyễn Quốc Trinh (cùng đỗ Trạng nguyên) là người làng khoa bảng nào?

A. Làng Đông Ngạc
B. Làng Tả Thanh Oai
C. Làng Nguyệt Áng
D. Làng Phú Thị
36. 
37. Việc xây dựng cầu Long Biên và hệ thống đường sắt kết nối Hà Nội với Lạng Sơn, Vinh được thực hiện dưới thời kì nào?

A. Đầu thời Nguyễn
B. Pháp thuộc
C. Thời Tây Sơn
D. Thời Lê - Trịnh
38. 
39. Làng Ngọc Hà và Hữu Tiệp đầu thời Nguyễn nổi tiếng với nghề gì?

A. Trồng cây gia vị
B. Trồng hoa
C. Chăn nuôi gia súc
D. Nhuộm vải

21. Việc triều Nguyễn chuyển Quốc Tử Giám, Toà Khâm Thiên giám và các kì thi hội vào kinh đô Huế đã ảnh hưởng thế nào đến vị thế văn hoá của Thăng Long?
A. Hà Nội mất hoàn toàn vai trò là trung tâm văn hóa.
B. Hà Nội vẫn là trung tâm văn hoá, nhưng vai trò chính thống bị giảm sút.
C. Hà Nội trở thành trung tâm của Phật giáo.
D. Hà Nội tập trung phát triển nghề thủ công.
22. Tại sao đầu thời Nguyễn, khu vực ngoại thành phía Tây và Nam Hà Nội lại có xu hướng nông thôn hoá?
A. Do khu vực này có nhiều công trình kiến trúc cổ.
B. Do nhu cầu phát triển nông nghiệp để cung cấp lương thực cho tỉnh lị Hà Nội.
C. Do cư dân ở đây chuyển hết vào 36 phố phường để buôn bán.
D. Do triều Nguyễn cấm xây dựng ở khu vực này.
23. Sự kiện Tổng thống Pháp kí Sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội (1888) có ý nghĩa gì về mặt chính trị?
A. Thừa nhận Hà Nội là kinh đô của Việt Nam.
B. Biến Hà Nội thành thành phố nhượng địa của Pháp.
C. Giúp Hà Nội phát triển kinh tế tự do.
D. Khôi phục lại Trấn thành Thăng Long.
24. Làng nghề đồ trang sức vàng Định Công hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Phường Định Công
B. Phường Ba Đình
C. Xã Gia Lâm
D. Phường Láng
25. 
26. Làng khoa bảng Phú Thị (nơi có Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Bát Tràng
B. Xã Thuận An
C. Xã Đông Anh
D. Xã Ngọc Hồi
27. 
28. Việc người Hà Nội xưa ưa dùng các dòng tranh Kim Hoàng và Hàng Trống thể hiện nét đặc trưng văn hóa nào?
A. Tính cung đình, quý tộc.
B. Tính thị dân và nghệ thuật tinh tế.
C. Tính tôn giáo, tín ngưỡng.
D. Tính nông nghiệp, dân dã.
29. Mục đích chính của việc xây dựng các tổ chức hội như Hướng Thiện và mở trường tư thục của trí thức Hà Nội đầu thời Nguyễn là gì?
A. Phục vụ cho mục đích kinh doanh.
B. Đào tạo thế hệ trí thức yêu nước và giữ gìn truyền thống văn hiến.
C. Chống lại các chính sách của triều Nguyễn.
D. Chỉ để dạy học cho con cháu dòng họ.
30. Tại sao phong tục, tập quán của người Hà Nội được coi là có tính tương đối thống nhất?
A. Vì tất cả mọi người đều phải làm theo.
B. Vì chúng được hình thành, ổn định và được cộng đồng thừa nhận, lưu truyền qua nhiều thế hệ.
C. Vì chúng luôn thay đổi theo điều kiện sống.
D. Vì chúng chỉ giới hạn trong một số hoạt động nhất định.
31. Theo quan niệm truyền thống, ý nghĩa của việc Lễ lại mặt trong phong tục cưới hỏi là gì?
A. Đánh dấu thanh niên đã trưởng thành.
B. Đôi vợ chồng mới đưa lễ vật về nhà gái để làm lễ cúng gia tiên.
C. Xin phép nhà gái để rước dâu.
D. Tạ ơn Nguyệt lão đã xe duyên.
32. Làng nghề may Trạch Xá (nơi cung cấp quần áo may sẵn) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Ứng Hòa
B. Xã Thuận An
C. Phường Hoàng Liệt
D. Xã Đại Thanh
33. 
34. Hành động xông đất vào sáng mồng Một Tết Nguyên đán mang ý nghĩa gì?
A. Mở cửa hàng kinh doanh đầu năm.
B. Cầu mong sự may mắn, tốt lành sẽ đến với gia chủ trong năm mới.
C. Tránh làm mất lòng người khác.
D. Để trẻ em nhận tiền mừng tuổi.
35. Làng khoa bảng Tây Mỗ hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Phường Yên Hòa
B. Phường Tây Mỗ
C. Xã Đại Thanh
D. Xã Ngọc Hồi
36. 
37. Cơ sở nào được coi là điều kiện thuận lợi nhất để hình thành các làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội?
A. Nằm gần sông Hồng.
B. Có Quốc Tử Giám và nhiều trường tốt, thầy giỏi.
C. Có nghề thủ công phát triển.
D. Có nhiều đồi núi.
38. Làng khoa bảng Hạ Yên Quyết (nơi có đình, chùa nổi tiếng) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Đại Thanh
B. Phường Đông Ngạc
C. Phường Yên Hòa
D. Phường Tây Mỗ
39. 
40. Lệ khao vọng trong các làng khoa bảng xưa thể hiện điều gì?
A. Sự phân biệt đối xử giữa các dòng họ.
B. Quy định về trách nhiệm và quyền lợi của người đỗ đạt đối với cộng đồng làng xã.
C. Sự giàu có của người đỗ đạt.
D. Phong tục cưới xin.
41. Giá trị quan trọng nhất mà các làng khoa bảng để lại cho vùng đất Thăng Long – Hà Nội "ngàn năm văn hiến" là gì?
A. Giá trị kinh tế nông nghiệp.
B. Giá trị lịch sử - văn hoá.
C. Giá trị khai thác khoáng sản.
D. Giá trị giao thông thủy.
42. Vai trò chủ yếu của Phủ Toàn quyền được đặt tại Hà Nội dưới thời Pháp thuộc là gì?
A. Điều hành các công ty khai thác mỏ.
B. Chỉ đạo các hoạt động của Liên bang Đông Dương.
C. Chịu trách nhiệm về giáo dục và văn hóa.
D. Xây dựng cầu đường sắt.
43. Làng khoa bảng Phú Thị (nơi có Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Xã Bát Tràng
B. Xã Thuận An
C. Xã Đông Anh
D. Phường Tây Mỗ
44. 
45. Tục lệ thờ Mẫu Liễu Hạnh mới xuất hiện và phát triển mạnh ở Thăng Long thời Mạc đến thời Tây Sơn, thể hiện điều gì về tín ngưỡng?
A. Nho giáo phát triển mạnh.
B. Đạo Thiên Chúa được khoan dung.
C. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng dân gian, Đạo giáo và Phật giáo.
D. Sự độc tôn của Phật giáo.
46. Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh (làng Nguyệt Áng) khi đi sứ đã có đóng góp gì đáng chú ý?
A. Mua lại đất cho nhà nước.
B. Đàm phán thành công buộc nhà Thanh cho gộp hai kì tiến cống làm một và giữ vững quốc thể.
C. Giúp vua Lê dẹp loạn.
D. Cải tạo thành Thăng Long.
41. Việc các làng như Ngọc Hà (nay thuộc phường Ba Đình), Đại Yên (nay thuộc phường Ba Đình) chuyển sang trồng hoa, cây thuốc đầu thời Nguyễn thay vì trồng lúa cho thấy sự thay đổi nào?
A. Xu hướng chuyên môn hóa sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường đô thị.
B. Sự suy thoái của nông nghiệp.
C. Triều Nguyễn cấm trồng lúa.
D. Sự gia tăng dân số quá nhanh.
42. Việc triều Nguyễn quy định cấm dân gian mặc áo màu vàng, đi hài, mang giầy và dùng đồ vẽ rồng phượng có mục đích gì?
A. Bảo tồn phong tục mặc váy truyền thống.
B. Phân biệt rõ ràng đẳng cấp và danh phận giữa vua quan với dân thường.
C. Khuyến khích sử dụng trang phục phương Tây.
D. Tiết kiệm vải quý.
43. Làng khoa bảng Tả Thanh Oai (nay thuộc xã Đại Thanh) là quê hương của Hoàng giáp Ngô Thì Sĩ và con trai ông là Ngô Thì Nhậm. Điều này minh chứng rõ nét nhất cho giá trị nào của làng khoa bảng?
A. Phát triển nghề phụ
B. Truyền thống gia đình, dòng họ học tập và đỗ đạt liên tục
C. Góp phần vào việc xây dựng cầu đường
D. Xây dựng Trấn thành Thăng Long
44. Nếu muốn tìm hiểu về trang phục của người Hà Nội thời phong kiến, nơi nào xưa kia bạn nên tìm đến để mua sắm nguyên liệu?
A. Phố Tràng Thi (Trường thi Hương)
B. Phố Hàng Đào (chuyên nhuộm vải điều, bán the lụa)
C. Làng Nguyệt Áng (khoa bảng)
D. Núi Ba Vì (khí hậu)
45. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hàng hóa và sự mở rộng đô thị ở Hà Nội hiện nay đã tác động thế nào đến phong tục đón Tết Nguyên đán?
A. Làm mất hết các phong tục truyền thống.
B. Các phong tục truyền thống được giản tiện, người dân dành thời gian cho du lịch và vui chơi giải trí.
C. Bắt buộc mọi gia đình phải gói bánh chưng.
D. Giữ nguyên 6 lễ truyền thống.
46. Việc Nguyễn Văn Siêu dựng Tháp Bút với dòng chữ "Tả thanh thiên" (Viết lên trời xanh) có ý nghĩa như một tuyên ngôn về điều gì?
A. Khẳng định vị trí trung tâm của Hồ Gươm.
B. Khát vọng và ý chí vươn cao của trí thức, đề cao vai trò của học vấn, văn hóa.
C. Lời kêu gọi đấu tranh vũ trang.
D. Chống lại chính sách của Pháp.
47. Tại sao trong cấu trúc làng khoa bảng, những người đỗ đạt lại thường có quyền lợi cao và được tôn vinh trong làng (thể hiện ở vị trí ngôi thứ, phần chia, biếu)?
A. Vì họ giàu có nhất làng.
B. Vì đó là cách cộng đồng thể hiện sự tôn trọng đối với tri thức và khuyến khích truyền thống hiếu học.
C. Vì họ cậy thế, lạm quyền để đòi hỏi.
D. Vì họ là những người lớn tuổi nhất.
48. Sự phát triển của Làng nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ (nay thuộc xã Gia Lâm) dưới thời Pháp thuộc theo hướng sản xuất hàng hóa có tác động tích cực nào?
A. Thu hẹp quy mô sản xuất.
B. Thúc đẩy sản phẩm thủ công truyền thống tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu.
C. Chuyển hoàn toàn sang sản xuất nông nghiệp.
D. Chỉ phục vụ cho tầng lớp quý tộc.
49. Làng khoa bảng Tả Thanh Oai (nay thuộc xã Đại Thanh) là quê hương của nhiều danh nhân. Việc làng vẫn tổ chức lễ hội hàng năm nhằm mục đích gì?
A. Duy trì các tập tục tôn giáo.
B. Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, gắn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống.
C. Xây dựng cơ sở hạ tầng.
D. Quảng bá du lịch tâm linh.
50. Địa danh làng Đại Yên (nơi nổi tiếng với nghề trồng cây thuốc nam) hiện nay thuộc đơn vị hành chính nào của Hà Nội?

A. Phường Láng                           B. Phường Ba Đình
C. Phường Định Công                 D. Phường Hoàng Liệt

	Ban giám hiệu
	Tổ nhóm chuyên môn

	


Nguyễn Thị Hoàn Cẩm
	


Nguyễn Thị Hoàng Đan
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